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I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức:
·  Khái niệm bệnh tình dục. Lấy ví dụ minh hoạ.
· Tác nhân gây bệnh, đặc điểm sống của tác nhân gây bệnh, triệu chứng, tác hại, con đường lây lan, biện pháp phòng chống bệnh lậu và bệnh giang mai.
- Nêu được những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (virut gây ra AIDS) và triệu trứng để có thể phát hiện sớm
- Xác đinh rõ con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với bệnh. Tự giác phòng tránh, sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn.
- Trình bày rõ các tác hại của bệnh AIDS.
- Nêu được đặc điểm sống của virut gây bệnh AIDS.
- Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngừa bệnh AIDS
2. Năng lực, phẩm chất:
	NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Số thứ tự yêu cầu cần đạt
	Mã hoá yêu cầu cần đạt

	NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Nhận thức
khoa học
tự nhiên
	Phát biểu được khái niệm bệnh tình dục. Lấy ví dụ minh hoạ.
	1
	

KHTN1.1

	
	Nêu được những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn lậu, giang mai)
	2
	

	
	Mô tả được triệu chứng của bệnh lậu, giang mai.
	3
	KHTN1.2

	
	Liệt kê được tác hại một số bệnh tình dục phổ biến (lậu, giang mai)
	4
	KHTN1.1

	
	Xác định rõ con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với mỗi bệnh.
	5
	

	
	
So sánh bệnh lậu và bệnh giang mai.

	6
	KHTN1.3

	Tìm hiểu
tự nhiên
	- Lập kế hoạch điều tra các bệnh lậu và bệnh giang mai
	7
	KHTN2.3

	
	- Thực hiện kế hoạch điều tra bệnh lậu và bệnh giang mai
	8
	KHTN2.4

	
	- Báo cáo điều tra bệnh lậu và bệnh giang mai
Tìm hiểu kiến thức về bệnh AIDS vận dụng kiến thức vào cuộc sống đề ra các biện pháp phòng tránh 
	9
	KHTN2.5

	Vận dụng
kiến thức,
kĩ năng đã học
	Đề xuất các biện pháp phòng, chữa các bệnh tình dục (Lậu, giang mai)
	10
	KHTN3.2

	NĂNG LỰC CHUNG

	Tự chủ và
tự học
	· Xác định nhiệm vụ học tập, chủ động tìm kiếm thông tin trả về bệnh tình dục
· Chủ động đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá.
	11
	TC

	Giao tiếp và hợp tác
	HS tích cực hoạt động  nhóm và có sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác: Tìm hiểu các số liệu bệnh tình dục ở địa phuơng và nhữug tác động của bệnh đó đến người bệnh.
Thống nhất về tổ phân chia nhiệm vụ học tập, giúp đỡ nhau, phát biểu ý kiến, lắng nghe ý kiến trên tinh thần xây dựng 
	12
	GT

	Giải quyết
vấn đề và
sáng tạo
	Lựa chọn các phương án tìm hiểu bệnh tình dục tại địa phương và xử lý tình huống khi gặp khó khăn.
	13
	GQ

	PHẨM CHẤT

	Trách nhiệm
	Thực hiện nghiêm túc các công việc được nhóm và giáo viên phân công về thời gian, kết quả…Nếu gặp khó khăn cần tìm hướng giải quyết
	14
	TN

	Trung thực
	- Báo cáo đúng sự thật các nội dung thu thập đuợc.
 - Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
	15

	TT

	Chăm chỉ
	Tích cực tham gia các hoạt động học tập, bảo vệ sức khoẻ tình dục…
	16

	CC

	Nhân ái
	Không kì thị những người bị bệnh
	17
	NA


II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh phóng to H 65, tranh quá trình xâm nhập của virut HIV vào cơ thể người.
- Tranh tuyên truyền về AIDS.
- Bảng trang 203.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước bài 64,65
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu:
- Phát triển phẩm chất,  năng lực 1, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
 - Kiểm tra việc tự học  của hs qua điều tra thực tiễn, đồng thời tạo hứng thú giúp hs xác định rõ muc tiêu học tập, tiếp cận bài học nhẹ nhàng.
b) Nội dung:
- Báo cáo  điều tra về bệnh tình dục ở địa phương. 
     - Phát biểu được khái niệm bệnh tình dục. Lấy ví dụ minh hoạ.
     - Xác định rõ mục tiêu của bài học
c) Sản phẩm: 
- Phiếu điều tra về bệnh tình dục ở địa phương
      - Câu trả lời của hs về mục tiêu bài học
d) Cách thức tổ chức hoạt động
* Báo cáo  điều tra về bệnh tình dục ở địa phương. 
Thông báo thứ tự báo cáo: Powerpoint -> Word-> Phiếu học tập 
Các nhóm khác theo dõi, ghi chép nếu cần để có ý kiến đánh giá nhận xét cho nhóm bạn và có thể rút kinh nghiệm cho chính nhóm mình.
GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng kết quả hoạt động nhóm tại nhà. GV ghi nhận, đánh giá chung.
     * Gv trình chiếu clip, hình ảnh, bài viết, số liệu bệnh tình dục ở địa phương
=> Bệnh lây qua đường tình dục là những bệnh lây từ người có bệnh sang người khác qua bất kỳ hình thức tình dục nào mà không an toàn.
Ví dụ: Bệnh do virus papilloma, bệnh lậu, chlamydia….
     * Từ kết quả Phiếu điều tra về bệnh tình dục ở địa phương. 
=> Mục tiêu bài học:
 Tìm hiểu về bệnh lậu, giang mai và đề xuất các biện pháp phòng chống các bệnh đó.
HOẠT ĐỘNG 2.1 Tìm hiểu về bệnh lậu, bệnh giang mai
Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép
a) Mục tiêu
Phát triển: Năng lực: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
                 Phẩm chất: 17
b) Nội dung: 
- Tìm hiểu thông tin về bệnh lậu qua clip, sgk, điều tra..
Hoàn thành phiếu học tập về bệnh lậu, giang mai 
=> Nêu các biện pháp phòng chống bệnh lậu, giang mai cho bản thân.
     -  So sánh bệnh lậu, giang mai.
c) Sản phẩm: 
Phiếu học tập về bệnh lậu, giang mai
Câu trả lời của hs về các biện pháp phòng chống bệnh lậu, giang mai cho bản thân
d)Cách thức tổ chức hoạt động: 
Chia lớp học thành 4 nhóm học tập từ 10– 11 HS
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	   * Thông báo cách thức học tập mảnh ghép trước lớp:
Nhóm chuyên gia hoàn thành phiếu màu hồng
Nhóm mảnh ghép hoàn thành phiếu màu trắng
( Nhóm mảnh ghép sẽ được ghép ngẫu nhiên từ nhóm chuyên gia bằng cách chọn số 1-4)
* Yêu cầu HS hoạt động nhóm
	  * Tiếp nhận nhiệm vụ 



* Hs hoạt động nhóm
- Tiếp nhận nhiệm vụ
- Đọc các yêu cầu của nhiệm vụ
- Định hướng và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (phân công nhiệm vụ, cách thực hiện nhiệm vụ…)

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	Vòng 1 (10 phút): Quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh. Lưu tâm đến nhóm HS có lực học chậm, có thể trực tiếp giúp đỡ, hoạt động cùng nhóm.
Tuỳ lớp mà gv chia nhóm hỗn hợp hoặc phân loại nhóm theo năng lực. Từ đó soạn phiếu học tập cho phù hợp.
Vòng 2 (10 phút): Yêu cầu Hs không được sử dụng tài liệu khác ngoài kết quả hoạt động từ vòng 1
	Vòng 1 : Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập của nhóm.
Mỗi chuyên gia phải nhớ rõ kiến thức chuyên sâu bản thân được tìm hiểu.


Vòng 2: Mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm trong vòng chuyên gia để trao đổi, hoàn thiện nội dung phiếu vòng mảnh ghép.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức các nhóm mảnh ghép báo cáo

	Một nhóm báo cáo kết quả học tập,
các nhóm khác theo dõi, đối chiếu để khi trình bày không lặp lại kiến thức của nhóm trước.

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá đồng đẳng theo rubic.
=> GV đánh giá chung
	Các nhóm đánh giá đồng đẳng theo rubic.
=> HS tự điều chỉnh 





  ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HOẠ  CỦA LOÀI NGƯỜI

	Hoạt động 2.2: AIDS là gì? HIV là gì?
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Bước 1 : Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, dựa vào hiểu biết của mình qua các phương tiện thông tin đại chúng và trả lời câu hỏi:
- Em hiểu gì về AIDS? HIV? 
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 65.
- GV kẻ sẵn bảng 65 vào bảng phụ, yêu cầu HS lên chữa bài.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc thông tin SGK, dựa vào hiểu biết của mình qua các phương tiện thông tin đại chúng và trả lời câu hỏi:
+ AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
- 1 HS lên bảng chữa, các HS khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến thức.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận 
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- GV cho các nhóm nhận xét , phản biện, tranh luận lẫn nhau
- GV nhận xét



Tiểu kết :
- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
- HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.
- Các con đường lây truyền và tác hại (bảng 65).




Hoạt động2.3  : Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK.
- Yêu cầu HS đọc lại mục “Em có biết” và trả lời câu hỏi:
- Tại sao đại dịch AIDS là thảm hoạ của loài người?
- GV nhận xét.
- GV lưu ý HS: Số người nhiễm chưa phát hiện còn nhiều hơn số đã phát hiện rất nhiều.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Gv cần nhấn mạnh hậu quả khi nhiễm HIV/AIDS
	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc thông tin và mục “Em có biết” và trả lời câu hỏi: 

 


- HS tiếp thu nội dung.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận 
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- GV cho các nhóm nhận xét , phản biện, tranh luận lẫn nhau
- GV nhận xét



Tiểu kết 
- AIDS là thảm hoạ của loài người vì:
+ Tỉ lệ tử vong rất cao.
+ Không có văcxin phòng và thuốc chữa.
+ Lây lan nhanh.
Hoạt động2.4 Các biện pháp lây nhiễm HIV/ AIDS 
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 GV nêu vấn đề:
+ Dựa vào con đường lây truyền AIDS, hãy đề ra các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS?
+ HS phải làm gì để không mắc AIDS?
+ Em sẽ làm gì để góp sức mình vào công việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch AIDS?
+ Tại sao nói AIDS nguy hiểm nhưng không đángsợ?
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

 
- HS thảo luận và trả lời.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận 
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- GV cho các nhóm nhận xét , phản biện, tranh luận lẫn nhau
- GV nhận xét



Kết luận:
- Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS:
+ Không tiêm chích ma tuý, không dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trước khi truyền.
+ Sống lành mạnh, 1 vợ 1 chồng.
+ Người mẹ nhiễm AIDS không nên sinh con.
Hoạt động 3: . Hoạt động luyện tập, vận dụng.
 GV củng cố nội dụng bài.
- Yêu cầu HS nhắc lại tác hại và cách phòng tránh HIV? AIDS
- GV đánh giá giờ học.
Hoạt động 4:  tìm tòi, mở rộng.
	- Học bài và trả lời các câu hỏi SGK.
	- Đọc mục “Em có biết” SGK.
Xây dựng tập san tuyên truyền về bệnh lậu và giang mai cho Hs khối 8,9

PHỤ LỤC 1

Tên nhóm:……………………………………………….
 PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ BỆNH TÌNH DỤC Ở XÃ TAM HIỆP

	Tên bệnh
	Số ca bệnh
	Vi sinh vật gây bệnh
	Biểu hiện bệnh
	 Cách lây truyền
	 Ngày / Địa chỉ

	1……………
	
	
	
	
	

	2……………
	
	
	
	
	

	3……………
	
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	
	









Phiếu đánh giá sự tham gia hoạt động của các thành viên trong nhóm
Nhóm:……………..		
Cho điểm các thành viên theo các tiêu chí với thang điểm cho mỗi tiêu chí:
3 = Tốt hơn các thành viên khác trong nhóm
2 = Trung bình
1 = Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm
0 = Không giúp ích gì cho nhóm
Tổng điểm đối với mỗi thành viên nằm trong khoảng 0-18 điểm.
	Tên thành viên
	  Tham gia
đầy đủ, trách nhiệm
	Tôn trọng, lắng nghe đồng đội
	Đóng góp 
ý kiến 
có giá trị
	Hoàn thành 
công việc đúng hạn.
	Tổng





	
	Cá nhân
	
Nhóm

	Cá nhân
	Nhóm
	Cá nhân
	Nhóm
	Cá nhân
	Nhóm
	Cá nhân
	Nhóm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                  PHỤ LỤC 2
Vòng chuyên gia:
Kiểu phiếu 1: Trả lời các câu hỏi sau:
1. Nêu tên tác nhân gây ra bệnh lậu/giang mai?
2. Trình bày đặc điểm sống của vi khuẩn gây bệnh lậu/giang mai?
3. Nêu các triệu trứng của bệnh lậu/giang mai?
4. Bệnh lậu/ giang mai gây ra tác hại gì cho con người?
5. Bệnh lâu/giang mai lây truyền bằng con đường nào?
                                     Kiểu phiếu 2:
Từ bảng trình bày tóm tắt về bệnh lậu/giang mai viết sơ đồ tư duy về bệnh đó.
Vòng mảnh ghép:

1. Phân biệt bệnh lậu và bệnh giang mai.
2. Đánh giá mức độ nguy hiểm của nguy hiểm của 2 bệnh trên.
3. Liệt kê các biện pháp phòng chống bệnh lậu/giang mai cho bản thân?
Bảng tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động vòng mảnh ghép
	
	

	


	Tiêu chí
	Mức độ đánh giá và điểm
	Điểm

	
	Mức độ 3
( 2điểm)
	Mức độ 2
( 1,5điểm)
	Mức độ1
(1điểm)
	

	Mô tả được triệu trứng của bệnh lậu, giang mai.       KHTN1.2
	Đủ, chi tiết, dễ hiểu
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I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
HS trình bày rõ được tác hại của, HIV, AIDS
- Nêu được những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (virut gây ra AIDS) và triệu trứng để có thể phát hiện sớm
- Xác đinh rõ con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với bệnh. Tự giác phòng tránh, sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn.
- Trình bày rõ các tác hại của bệnh AIDS.
- Nêu được đặc điểm sống của virut gây bệnh AIDS.
- Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngừa bệnh AIDS
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
· Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu
hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực riêng:
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp, trình bày sản phẩm của nhóm
- Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về bệnh AIDS vận dụng kiến thức vào cuộc sống đề ra các biện pháp phòng tránh 
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình hay trình bày poster, vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức SGK , tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
- Trách nhiệm: Có ý thức chăm sóc,bảo vệ, vệ sinh , thói quen sống khoa học, lành mạnh để bảo vệ cơ thể nói chung và cơ quan sinh dục nói riêng .
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh phóng to H 65, tranh quá trình xâm nhập của virut HIV vào cơ thể người.
- Tranh tuyên truyền về AIDS.
- Bảng trang 203.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước bài 65
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1) Hoạt động  1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Tạo tình huống học, kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức về bệnh AIDS và virut HIV
1. Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh
1. Sản phẩm: Trả lời câu hỏi
1. Cách thức tổ chức hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV cho HS quan sát hình ảnh  : một số tác hại khi nhiễm HIV / AIDS
- Qua hình ảnh  GV đặt câu hỏi : Những hình ảnh trên gợi cho em về điều gì?  
     Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
    Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
     -  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
 - Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh
Từ đó và từ chức năng giới thiệu vào bài : HIV/AIDS luôn là vấn nạn của các quốc gia trên thế giới. Vậy tại sao nó được xem như thảm họa của loài người . Chúng ta cùng nghiên cứu!
Hoạt động 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC



